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MÔN LỊCH SỬ 7
	   Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vân dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Lịch sử thế

giới trung đại


	Nhận biết được các kiến thức có liên quan đến XHPK (về chính trị, kinh tế - XH) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	4

1,0

10%
	
	
	
	
	
	
	
	4

1,0

10%

	2. Lịch sử VN từ TK X-XII
	Nhận biết được 

các mốc sự kiện lịch sử tiêu biểu của các triều đại Ngô-Đinh-Tiền Lê-Lý

	Trình bày được diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống

1075- 1077;

kể tên hai trận đánh của dân tộc ta từ thế kỉ IX đến TKX diễn ra trên con sông Bạch Đằng

	
	
	
	Phân tích được sự độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt

	
	Cảm nghĩ về truyền thống dân tộc . Từ đó liên hệ bản thân về ý thức, trách nhiệm trước nền hòa bình của dân tộc.
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	1

2,0

20%
	2

4,0

40%
	
	
	         
	1

2,0

20%
	
	1

1,0

10%
	5

9,0

90%

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	5

3,0

30%


	2

4,0

40%
	
	
	
	1

2,0

20%
	
	1

1,0

10%

	9

10,0

100%
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Phần I. Trắc nghiệm ( 3 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) 

     Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau:

1. Xã hội phong kiến do ai đứng đầu ?

A. Vua, lãnh chúa                                             B. Vua, quan đại thần

B. Vua                                                              D. Lãnh chúa

2. Nền kinh tế chính của xã hội phong kiến là gì ?

A. Thủ công nghiệp, thương nghiệp                  C. Nông nghiệp

B. Nông nghiệp, thủ công nghiệp                      D. Thương nghiệp

3. Thể chế nhà nước của xã hội phong kiến là gì ?

A. Chế độ quân chủ                                C. Chế độ quân chủ tập quyền

B. Chế độ tư bản                                    D. Chế độ quân chủ phân quyền

4. Giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến châu Á là gì ?

A. Lãnh chúa và nông nô                        C.  Lãnh chúa và nô tì                                

B. Địa chủ và nô tì                                  D. Địa chủ và nông dân

Câu 2 ( 2,0 điểm): 

       Nối các mốc thời gian với các sự kiện sau sao cho đúng?

1. Năm 939          A. Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, đổi tên là Thăng Long

2. Năm 968          B. Nhà Lý ban hành Bộ luật hình thư

3. Năm 981          C. Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô.

4. Năm 1009        D. Lê Hoàn đánh bại quân Tống lần 1

5. Năm 1010        E. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý

6. Năm 1042        F. Chiến thắng quân Tống lần 2

7. Năm 1054      G. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.

8. Năm 1077        H. Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 3 ( 5,0 điểm): Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến đấu chống quân Tống trên phòng tuyến Như Nguyệt ?  Phân tích những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt ? 

Câu 4 ( 2,0 điểm): Dòng sông Bạch Đằng của quê hương Quảng Ninh đã chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử oai hùng của dân tộc ta chống phong kiến phương Bắc. Em hãy kể tên hai trận đánh của dân tộc ta từ thế kỉ IX đến TKX diễn ra trên con sông lịch sử này. Là một người con Quảng Ninh, em có cảm nhận gì từ những chiến công ấy, từ đó em sẽ làm gì để giữ gìn và bảo vệ nền hòa bình của dân tộc ta ngày nay.

         …………………………………….Hết……………………………………
	PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

–––––––––––––––
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Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	C
	A
	D


Câu 2 : (2 điểm)  Mỗi câu nối đúng được 0,25 điểm

     Nối các mốc thời gian với các sự kiện sau:
1- C, 2- G, 3- D, 4 - E. 5 - A, 6- B, 7 - H, 8- F

Phần II. Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	     1

(5,0 điểm)


	*Diễn biến :
	

	
	- Quách Quỳ cho quân vượt sông đánh vào phòng tuyến của ta nhưng bị quân ta tổ chức phản công quyết liệt
	0.5

	
	- Cuối mùa xuân năm 1077 Lý Thường Kiệt cho quân vượt sông bất ngờ đánh vào đồn giặc.
	0.5

	
	*Kết quả:

- Quân Tống thua to, lâm vào tình thế khó khăn tuyệt vọng
	0.5

0.5

0.5

	
	- Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa, quân Tống chấp nhận ngay vội vã rút quân về nước.
*Ý nghĩa:

- Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta: 

 + Nền độc lập của Đại Việt được củng cố và giữ vững.                                 

 + Nhà Tống từ bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt.

*Cách đánh độc đáo của Lý Thường Kiệt :

+  Xây dựng phòng tuyến Như Nguyệt khó tấn công. 

+  Kết thúc chiến tranh độc đáo: không tiêu diệt toàn bộ quân địch khi chúng ở thế cùng lực kiệt mà kết thúc bằng giảng hòa để bảo đảm mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước sau chiến tranh, không làm tổ thương danh dự của một nước lớn, đảm bảo một nền hòa bình lâu dài. 
	

	
	
	0.5

	
	
	1.0

	
	
	    1.0

	      2

(2,0 điểm)


	- Hai trận đánh trên sông Bạch Đằng:

+ Ngô Quyền đánh quân Nam Hán năm 938

+ Lê Hoàn đánh quân Tống năm 981
	1.0

	
	-  Liên hệ:

+ Tự hào về con sông quê hương, tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc

+ Là một người con Quảng Ninh- thế hệ trẻ của đất nước để giữ gìn và bảo vệ nền hòa bình của dân tộc ta ngày nay mỗi học sinh cần chăm chỉ học tập tiếp thu tri thức, bồi dưỡng đạo đức để trở thành công dân có ích cho đất nước trong tương lai; có ý thức phát huy truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc trong thời kì hội nhập giao thoa toàn cầu.


	    1.0


               ………………………………..Hết…………………………………

5

